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Số:          /KH-UBND    Gia Nghĩa, ngày     tháng 4 năm 2024 
  

KẾ HOẠCH  

Thực hiện nội dung “Cải thiện dinh dưỡng” thuộc  

Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững  

năm 2024 thành phố Gia Nghĩa (tiểu dự án 2 của Dự án 3) 

 

I. CƠ SỞ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH 

1. Căn cứ pháp lý 

Căn cứ Thông tư 55/2023/TT-BTC ngày 15 tháng 8 năm 2023 của Bộ Tài 

chính về Quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân 

sách nhà nước thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025; 

Căn cứ Quyết định số 461/QĐ-SYT ngày 11 tháng 4 năm 2023 của Sở Y tế 

tỉnh Đăk Nông về việc ban hành hướng dẫn thực hiện Dự án 7 - Chăm sóc sức 

khỏe nhân dân, nâng cao thể trạng, tầm vóc người dân tộc thiểu số; phòng chống 

suy dinh dưỡng trẻ em thuộc chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã 

hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn I: Từ năm 2021 đến 2025 

và Hướng dẫn thực hiện nội dung “Cải thiện dinh dưỡng” thuộc Chương trình mục 

tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025; 

Căn cứ Quyết định số 1702/QĐ-UBND ngày 06/7/2023 của UBND thành 

phố về việc giao dự toán ngân sách nhà nước (vốn sự nghiệp) thực hiện các 

chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn Gia Nghĩa năm 2023; 

Căn cứ Kế hoạch số 203/KH-UBND ngày 06 tháng 10 năm 2023 của UBND 

thành phố Gia Nghĩa về Kế hoạch thực hiện nội dung “Cải thiện dinh dưỡng” 

thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững năm 2023-2025 

thành phố Gia Nghĩa (tiểu dự án 2 của Dự án 3); 

Căn cứ Kế hoạch số 110/KH-UBND ngày 27 tháng 02 năm 2024 của UBND 

tỉnh Đắk Nông về Kế hoạch thực hiện nội dung “Cải thiện dinh dưỡng” thuộc 

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024; 

Căn cứ Kế hoạch số 65/KH-UBND ngày 29/3/2024 của Ủy ban nhân dân 

thành phố Gia Nghĩa về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền 

vững năm 2024 trên địa bàn thành phố Gia Nghĩa. 

2. Tình hình thực tế 

Thành phố Gia Nghĩa là trung tâm kinh tế, chính trị và văn hóa của tỉnh Đắk 

Nông, gồm 6 phường, 2 xã và 62 thôn/bon/TDP, tổng dân số khoảng 73 nghìn 

người; Trên địa bàn người hiện có 31 dân tộc cùng sinh sống, tỷ lệ người dân tộc 
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thiểu số (DTTS) chiếm 14,05% dân số1; Qua rà soát năm 2023, tỷ lệ hộ nghèo 78 

hộ chiếm 0,42% và hộ cận nghèo là 167 hộ, chiếm 0,81% so với tổng số hộ dân 

cư2, tỷ lệ giảm % suy dinh dưỡng (SDD) thể thấp còi và thể gầy còm ở trẻ em dưới 

5 tuổi của thành phố lần lượt là 23,3% và 4,7%3. Năm 2023, thành phố đã tổ chức 

điều tra, cân đo, đánh giá tình trạng dinh dưỡng trẻ em dưới 16 tuổi thuộc hộ 

nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo trên địa bàn thành phố năm 2023, kết 

quả: 

- Tổng số trẻ được cân đo, đánh giá tình trạng dinh dưỡng: 366 trẻ. 

- Số trẻ dưới 16 tuổi bị SDD thể thấp còi: 146/366 trẻ chiếm tỷ lệ 39,9%.  

- Số trẻ từ 5 đến dưới 16 tuổi bị SDD thể thấp còi: 119/302 trẻ chiếm tỷ lệ 

39,4%.  

- Số trẻ dưới 5 tuổi bị SDD thể thấp còi: 27/64 trẻ chiếm tỷ lệ 42,2%.  

- Số trẻ dưới 5 tuổi bị SDD thể gầy còm: 4/64 trẻ chiếm tỷ lệ 6,3%.  

- Số trẻ dưới 5 tuổi bị thừa cân/béo phì: 0 trẻ.  

- Số trẻ em gái từ 12 đến dưới 16 tuổi có kinh nguyệt: 47 trẻ. 

Để tiếp tục thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo năm 

2024, Ủy ban nhân dân thành phố Gia Nghĩa ban hành Kế hoạch thực hiện nội 

dung “Cải thiện dinh dưỡng” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo 

bền vững năm 2024 thành phố Gia Nghĩa (tiểu dự án 2 của Dự án 3), cụ thể như 

sau:  

II. MỤC TIÊU  

1. Mục tiêu chung  

Cải thiện tình trạng dinh dưỡng và giảm suy dinh dưỡng thấp còi, chăm sóc 

sức khỏe, nâng cao thể trạng và tầm vóc của trẻ em dưới 16 tuổi thuộc hộ nghèo, 

hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo trên địa bàn thành phố Gia Nghĩa.  

2. Mục tiêu cụ thể  

2.1 Mục tiêu cụ thể 1: Hạ xuống mức thấp các thể thiếu dinh dưỡng ở trẻ em 

dưới 16 tuổi thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo trên địa bàn thành 

phố, với các chỉ tiêu như sau: 

- Giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi thể thấp còi sinh sống trên 

địa bàn thành phố xuống dưới 23%; 

                                           
1 Báo cáo số 384-BC/ThU ngày 19 tháng 12 năm 2023 của Thành ủy Gia Nghĩa về sơ kết 5 năm triển khai thực hiện 

Chương trình hành động số 31-CT-TU, ngày 5/10/2018 của Ban Thường vụ Đăk Nông thực hiện Nghị quyết số 28-

NQ/TW ngày 25/3/2018 của của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về cải cách chính sách xã hội. 
2 Quyết định số 182/QĐ-UBND ngày 23/02/2024 của UBND thành phố Gia Nghĩa về phê duyệt kết quả rà soát hộ 

nghèo, cận nghèo năm 2023 theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn thành phố 

Gia Nghĩa. 
3 Báo cáo số 57/BC-UBND ngày 02/02/2024 của UBND thành phố Gia Nghĩa về báo cáo kết quả thực hiện tiểu dự 

án 2 của Dự án 3 thuộc CTMTQG giảm nghèo bền vững và Dự án 7 thuộc CTMTQG phát triển KT-XH vùng đồng 

bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023. 



3 

 

 - Giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi thể gầy còm sinh sống trên 

địa bàn thành phố xuống dưới 5%; 

 - Giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em từ trên 5-16 tuổi thể thấp còi sinh sống 

trên địa bàn thành phố xuống: Năm 2024 giảm 2% so với năm 2023. 

2.2. Mục tiêu cụ thể 2: Cải thiện tình trạng thiếu vi chất dinh dưỡng ở trẻ em 

dưới 16 tuổi thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo sinh sống trên địa 

bàn thành phố, chỉ tiêu cụ thể: 

- Trên 80% trẻ em dưới 16 tuổi suy dinh dưỡng thuộc hộ nghèo, cận nghèo, 

mới thoát nghèo trên địa bàn thành phố được bổ sung đa vi chất dinh dưỡng. 

III. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI, THỜI GIAN THỰC HIỆN  

1. Đối tượng can thiệp  

Trẻ em dưới 16 tuổi thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo trên 

địa bàn thành phố.  

2. Phạm vi thực hiện  

Thực hiện trên địa bàn toàn thành phố Gia Nghĩa.  

3. Thời gian thực hiện: Năm 2024.  

IV. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

1. Hỗ trợ các sản phẩm dinh dưỡng thúc đẩy cải thiện trình trạng suy 

dinh dưỡng cho các nhóm đối tượng 

1.1. Về sản phẩm dinh dưỡng 

- Căn cứ Quyết định số 4944/QĐ-BYT ngày 27/11/2014 của Bộ trưởng Bộ 

Y tế ban hành Hướng dẫn quốc gia về phòng chống thiếu vi chất dinh dưỡng, 

phòng Y tế thành phố sẽ tiến hành mua sản phẩm dinh dưỡng và cấp phát cho 150 

trẻ dưới 16 tuổi bị suy dinh dưỡng thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn 

thành phố Gia Nghĩa (theo số liệu điều tra, cân đo năm 2023). 

- Sản phẩm dinh dưỡng sẽ được cấp phát đúng đối tượng, đúng hộ gia đình 

và được chủ hộ gia đình ký xác nhận đã nhận được sản phẩm hỗ trợ. 

- Đơn vị chủ trì: Phòng Y tế thành phố. 

- Đơn vị phối hợp: Trung tâm Y tế thành phố, Trạm Y tế và UBND các 

phường, xã. 

1.2. Về cung cấp viên sắt cho trẻ gái vị thành niên 

- Căn cứ Quyết định số 4944/QĐ-BYT ngày 27/11/2014 của Bộ trưởng Bộ 

Y tế ban hành Hướng dẫn quốc gia về phòng chống thiếu vi chất dinh dưỡng, 

phòng Y tế thành phố sẽ tiến hành mua sắm viên sắt và cấp phát cho 47 trẻ em gái 

từ 12 đến dưới 16 tuổi có kinh nguyệt thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn 

thành phố Gia Nghĩa (theo số liệu điều tra, cân đo năm 2023). 



4 

 

- Phòng Y tế phối hợp với Trung tâm Y tế rà soát và xác định đối tượng này 

không được thụ hưởng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản thuộc các chương 

trình, dự án đang triển khai trên địa bàn, tránh trùng đối tượng. 

- Viên sắt sẽ được tiến hành cấp phát đúng đối tượng (trẻ em gái đã có kinh 

nguyệt), đúng hộ gia đình và được chủ hộ gia đình ký xác nhận đã nhận được sản 

phẩm hỗ trợ. 

- Đơn vị chủ trì: Phòng Y tế thành phố. 

- Đơn vị phối hợp: Trung tâm Y tế thành phố, Trạm Y tế và UBND các 

phường, xã. 

1.3. Khảo sát, đánh giá tình trạng dinh dưỡng trẻ dưới 16 tuổi 

- Tổ chức điều tra, lập danh sách trẻ em dưới 16 tuổi bị suy dinh dưỡng 

thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo tại địa phương. Định kỳ tổ 

chức theo dõi tăng trưởng đối tượng trẻ em dưới 16 tuổi theo quy định. 

- Số lượng theo dõi: 2 lần/năm (vào tháng 6 và tháng 12 hàng năm). 

1.4. Phương thức, nguyên tắc, điều kiện hỗ trợ  

1.4.1. Phương thức hỗ trợ  

- Hỗ trợ can thiệp trực tiếp đối tượng trẻ em dưới 5 tuổi tiếp cận với các can 

thiệp trực tiếp phòng, chống suy dinh dưỡng, thiếu vi chất dinh dưỡng (cung cấp 

gói tư vấn dinh dưỡng, đa vi chất, sản phẩm dinh dưỡng, quản lý suy dinh dưỡng 

cấp tính tại cộng đồng).  

- Hỗ trợ can thiệp trực tiếp trẻ học đường (từ 5 đến dưới 16 tuổi) cải thiện 

bữa ăn học đường, theo dõi tình trạng dinh dưỡng định kỳ và tư vấn dinh dưỡng, 

hỗ trợ dinh dưỡng cho trẻ suy dinh dưỡng, giáo dục cho trẻ về chăm sóc dinh 

dưỡng hợp lý và tăng cường vận động thể lực, phòng chống suy dinh dưỡng.  

- Hỗ trợ nâng cao nhận thức và hành vi của các đối tượng thông qua việc 

tăng cường công tác thông tin, truyền thông, tư vấn về chăm sóc dinh dưỡng cho 

bà mẹ có con dưới 2 tuổi.  

- Hỗ trợ nâng cao năng lực cho cán bộ y tế tuyến cơ sở, nhân viên y tế thôn 

bản; tăng cường nguồn lực và phối hợp liên ngành về cải thiện chăm sóc dinh dưỡng 

và theo dõi, giám sát, đánh giá, báo cáo kết quả hoạt động của Chương trình.  

1.4.2. Nguyên tắc, điều kiện hỗ trợ  

Nguyên tắc, điều kiện hỗ trợ thực hiện theo quy định hiện hành của Chương 

trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; Theo Quyết định số 461/QĐ-SYT 

ngày 11 tháng 4 năm 2023 của Sở Y tế tỉnh Đăk Nông về việc ban hành hướng dẫn 

thực hiện Dự án 7 - Chăm sóc sức khỏe nhân dân, nâng cao thể trạng, tầm vóc 

người dân tộc thiểu số; phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em thuộc chương trình 

mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và 

miền núi giai đoạn I: Từ năm 2021 đến 2025 và Hướng dẫn thực hiện nội dung 
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“Cải thiện dinh dưỡng” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền 

vững giai đoạn 2021 - 2025. 

Trường hợp đối tượng, nội dung hỗ trợ trùng lặp với chương trình, dự án 

khác có nguồn vốn từ ngân sách nhà nước thì chỉ lựa chọn thực hiện theo một 

chương trình, dự án; trong đó ưu tiên lựa chọn thực hiện theo chương trình, dự án 

có định mức hỗ trợ cao hơn.  

2. Hoạt động nâng cao năng lực cho cán bộ Y tế tuyến cơ sở, nhân viên y 

tế thôn, bản, y tế trường học, giáo viên, cán bộ làm công tác dinh dưỡng 

- Tổ chức 01 lớp tập huấn cho cán bộ chuyên trách dinh dưỡng và trưởng 

trạm Y tế phường, xã về hướng dẫn triển khai kỹ thuật chuyên môn về dinh dưỡng. 

- Tổ chức 02 lớp tập huấn cho cộng tác viên y tế thôn bản về hướng dẫn 

triển khai kỹ thuật tuyên truyền cho cộng đồng về dinh dưỡng. 

- Tổ chức 01 lớp tập huấn nhân viên phụ trách công tác y tế trường học và 

lãnh đạo các trường từ trung học cơ sở đến mầm non về hướng dẫn hỗ trợ triển 

khai về hoạt động dinh dưỡng trong trường học. 

- Tổ chức 03 hội nghị tuyên truyền cho hội viên hội phụ nữ ở các phường, 

xã về cải thiện và nâng cao chất lượng dinh dưỡng phụ nữ và trẻ 0-16 tuổi. 

3. Hoạt động truyền thông dinh dưỡng 

Hoạt động truyền thông, tư vấn trực tiếp kết hợp thực hành dinh dưỡng 

- Thảo luận nhóm, hướng dẫn trình diễn bữa ăn mẫu cho đối tượng là phụ 

nữa mang thai, bà mẹ, người chăm sóc trẻ dưới 2 tuổi. 

- Tổ chức buổi truyền thông tại thôn/bon/TDP theo điều kiện và kế hoạch 

địa phương và dựa trên các văn bản hướng dẫn của Bộ Y tế hàng năm. 

- Tư vấn trực tiếp cho đối tượng bị suy dinh dưỡng thuộc hộ nghèo, hộ cận 

nghèo và hộ mới thoát nghèo trên địa bàn toàn thành phố tại trạm y tế, tại hộ gia 

đình. 

4. Hoạt động giám sát: Phòng Y tế thành phố sẽ phối hợp với Trung tâm Y 

tế thành phố giám sát chặt chẽ các hoạt động của Dự án cải thiện dinh dưỡng triển 

khai tại các phường, xã để kịp thời chỉ đạo, điều chỉnh kịp thời trong tất cả các hoạt 

động nhằm nâng cao hiệu quả của các hoạt động. 

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN  

- Kinh phí được phân bổ và giao cho Phòng Y tế thành phố theo Quyết định 

số 1702/QĐ-UBND ngày 06/7/2023 của UBND thành phố Gia Nghĩa về việc giao 

dự toán ngân sách nhà nước (vốn sự nghiệp) thực hiện các chương trình mục tiêu 

quốc gia trên địa bàn thành phố Gia Nghĩa năm 2023, cụ thể: 

+ Ngân sách trung ương: 389 triệu đồng. 

+ Ngân sách địa phương: 39 triệu đồng. 

Tổng                             : 428 triệu đồng (Bốn trăm hai mươi tám triệu đồng). 
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- Đến hết ngày 31/12/2023, phòng Y tế thành phố đã thực hiện giải ngân 

192.312.000 triệu đồng (Một trăm chín mươi hai triệu ba tăm mười hai nghìn 

đồng). 

- Tổng số ngân sách còn lại chuyển qua năm 2024 tiếp tục thực hiện: 

235.688.000 triệu đồng (Hai trăm ba mươi năm triệu sáu trăm tám mươi tám nghìn 

đồng). 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Phòng Y tế thành phố:  

- Trên cơ sở Kế hoạch này, chủ động xây dựng và ban hành các kế hoạch 

triển khai theo từng hoạt động cụ thể, phối hợp với Trung tâm Y tế, UBND các 

phường, xã trong việc tổ chức thực hiện các nội dung của kế hoạch. Báo cáo 

UBND thành phố tiến độ và kết quả các hoạt động để nắm bắt, chỉ đạo kịp thời.  

- Định kỳ tổng hợp, đánh giá kết quả, báo cáo UBND thành phố, Sở Y tế 

theo quy định.  

2. Trung tâm Y tế thành phố:  

- Phối hợp với phòng Y tế và UBND các phường, xã các đơn vị liên quan tổ 

chức thực hiện nội dung của kế hoạch.   

- Kịp thời nắm bắt các hướng dẫn, chỉ đạo chuyên môn của Sở Y tế phối hợp 

với phòng Y tế thành phố triển khai các nội dung đảm bảo đúng chuyên môn kỹ 

thuật và đạt hiệu quả cao nhất.  

- Phối hợp với phòng Y tế thành phố cử cán bộ chuyên môn tham gia triển 

khai các nội dung, hoạt động đảm bảo theo Kế hoạch đề ra, theo đề xuất của 

phòng Y tế thành phố. 

- Chỉ đạo Trạm Y tế phường, xã phối hợp phòng Y tế và tham mưu UBND 

các phường, xã triển khai kế hoạch này tại địa phương. 

3. Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố:   

Phối hợp với Phòng Y tế, Trung tâm Y tế triển khai các hoạt động nâng cao 

năng lực chuyên môn cho nhân viên y tế trường học; đồng thời tăng cường chỉ đạo 

các trường học thuộc phạm vi quản lý phối hợp triển khai các buổi tuyên truyền 

giáo dục sức khỏe cho học sinh.  

4. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố:  

Theo dõi, kiểm tra, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện các Chương trình 

giảm nghèo theo quy định. 

5. UBND các phường, xã:   

- Căn cứ Kế hoạch này và tình hình thực tế tại địa phương, phối hợp với 

nghành y tế tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo đúng đối tượng, bảo đảm hiệu 

quả, đúng quy định. 
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- Cung cấp danh sách các hộ gia đình nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát 

nghèo trên địa bàn kịp thời để phòng Y tế thành phố tổng hợp đánh giá đối tượng 

can thiệp đầy đủ, tránh bỏ sót hoặc bị nhầm.  

Trên đây là Kế hoạch thực hiện nội dung “Cải thiện dinh dưỡng” thuộc 

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023 trên địa bàn thành 

phố./. 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (b/c); 

- Sở Y tế (b/c); 

- Chủ tịch, PCT UBND thành phố; 

- Các phòng, đơn vị như mục V; 

- LĐVP thành phố; 

- Trang TTĐT thành phố; 

- UBND các phường, xã; 

- Lưu: VT,YT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Bùi Thị Kim Thư 
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